
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 16h00 - 13/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24207106711  Phùng Thị Phương  Linh 18/01/2000 Quảng Nam 26TSC9

2 2321723138  Phạm Đồng  Lực 10/12/1999 Bình Định 26TSC9

3 24205211238  Lê Thị Khánh  Ly 12/01/2000 Quảng Nam 26TSC9

4 24203111698  Lê Thị Hồng  Ngọc 16/02/2000 Quảng Ngãi 26TSC9

5 24203115767  Nguyễn Thị Hà  Nhi 22/06/2000 Đắk Lắk 26TSC9

6 24207104157  Lê Thị Minh  Nhi 24/09/2000 Đà Nẵng 26TSC9

7 24202116537  Nguyễn Thị Huỳnh  Như 08/06/2000 Quảng Nam 26TSC9

8 24203104355  Trần Quỳnh  Quyên 24/08/2000 Bình Định 26TSC9

9 24207100674  Trần Kim  Sang 21/09/2000 Nghệ An 26TSC9

10 24203113491  Nguyễn Thị  Thúy 16/07/2000 Bình Định 26TSC9

11 24212105914  Phạm Hữu  Tín 25/06/2000 Quảng Nam 26TSC9

12 2221523236  Nguyễn Minh  Toàn 01/01/1998 Đà Nẵng 26TSC9

13 24212701838  Nguyễn Thanh  Tòng 02/02/2000 Bình Định 26TSC9

14 2320315696  Vũ Ngọc  Trâm 27/10/1999 Đà Nẵng 26TSC9

15 23217210960  Lê Trần Bảo  Trâm 14/09/1999 Quảng Nam 26TSC9

16 24203113981  Võ Thị Kiều  Trang 23/07/2000 Quảng Nam 26TSC9

17 25202614895  Phan Thị Hà  Trang 05/01/2001 Đắk Lắk 26TSC9

18 24207101818  Lê Phương  Trinh 09/04/2000 Quảng Nam 26TSC9
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1 2320714869  Trương Thị Mỹ  Vy 14/12/1999 Đà Nẵng 26TSC9

2 2321216109  Nguyễn Tấn  Cường 01/12/1999 Quảng Nam 27TBN1

3 2321864617  Hồ Trí  Dũng 26/04/1999 Quảng Nam 27TBN1

4 2320529211  Ngô Thị Bích  Hà 01/10/1999 Quảng Nam 27TBN1

5 24203205783  Trần Thị Thu  Hiền 14/06/2000 Quảng Nam 27TBN1

6 24203200057  Tống Thị Mai  Hoa 05/02/1998 Đà Nẵng 27TBN1

7 23207212458  Nguyễn Thị Hà  Linh 16/09/1999 Quảng Nam 27TBN1

8 2320713569  Hà Thị Thanh  Loan 22/07/1999 Quảng Nam 27TBN1

9 25203305672  Dương Thị Phương  Ngân 28/06/2001 Quảng Trị 27TBN1

10 24212107334  Võ Thảo  Nguyên 23/10/2000 Gia Lai 27TBN1

11 24207216312  Phan Thị Tuyết  Nhi 22/01/2000 Quảng Nam 27TBN1

12 25203300141  Lê Hồng  Nhung 24/10/2001 Bình Định 27TBN1

13 2320321310  Nguyễn Thị Mỹ  Ni 18/10/1999 Quảng Nam 27TBN1

14 2321711604  Trần Công  Pháp 13/04/1999 Quảng Nam 27TBN1

15 2321171654  Trần Văn  Phước 01/06/1999 Quảng Nam 27TBN1

16 24217104612  Hồ Hoàng Khánh  Quân 20/06/2000 Đà Nẵng 27TBN1

17 2321158382  Nguyễn Thanh  Quốc 25/07/1999 Quảng Nam 27TBN1

18 23211710441  Nguyễn Văn  Thành 16/11/1999 Quảng Bình 27TBN1
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1 2321715428  Trà Quốc  Thịnh 21/03/1999 Đà Nẵng 27TBN1

2 24205213578  Lê Hoàng Minh  Thương 30/08/2000 Bình Định 27TBN1

3 24202103591  Lê Thị  Thúy 07/01/2000 Quảng Nam 27TBN1

4 24217204397  Đỗ Minh  Kha 05/07/2000 Quảng Nam 27TBN2

5 2320211240  Nguyễn Thị Thanh  Ly 02/02/1999 Quảng Ngãi 27TBN2

6 24205203502  Lê Thị Thanh  Mai 09/10/2000 Đà Nẵng 27TBN2

7 24205206257  Hồ Thị Thanh  Mai 06/12/2000 Quảng Nam 27TBN2

8 24218615330  Lê Văn  Nghĩa 11/03/2000 Gia Lai 27TBN2

9 23205211896  Lý Thị Thùy  Oanh 01/06/1999 Quảng Nam 27TBN2

10 24203101878  Vũ Thị Kiều  Oanh 02/07/2000 Gia  Lai 27TBN2

11 2321211694  Lỡ Thanh  Phi 24/11/1999 Bình Định 27TBN2

12 24203105470  Nguyễn Thị Yến  Phương 11/12/2000 Quảng Nam 27TBN2

13 24217104897  Nguyễn Anh  Quốc 26/05/2000 Đà Nẵng 27TBN2

14 24202604033  Nguyễn Châu  Thoa 30/01/2000 Gia Lai 27TBN2

15 24207100374  Nguyễn Thị Thu  Thủy 21/12/2000 Quảng Nam 27TBN2

16 24202113881  Huỳnh Thị  Trang 20/01/2000 Quảng Nam 27TBN2

17 24212105121  Trần Định  Việt 26/05/1999 Đà Nẵng 27TBN2
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